
STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên 

môn
Ghi chú

1 Nguyễn Xuân Thống 000255/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Giám Đốc

2 Nguyễn Thái Trung 000081/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Phó Giám Đốc

3 Từ Huyến 000178/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Phó Giám Đốc

4 Nguyễn Tấn Khanh 000472/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp;

 chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Phó Giám Đốc

5 Phạm Thành Phúc 002299/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khuyên khoa Ngoại
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng 

P. KHTH

6 Vũ Tiến Thức 000124/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

LCK

7 Đặng Xuân Vinh 003618/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

8 Tiền Thị Mỹ Hiến 000121/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

9 Văn Thị Băng Thảo 000367/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

10 Dụng Thị Minh Toàn 000013/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

11 Cô Thị Phượng 004705/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai - Mũi - Họng
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

12 Dụng Huy Ảnh 000221/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

HSCC

13 Lư Thanh Huyên 001747/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phó Khoa 

HSCC

14 Não Quang Thạc 001757/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

15 Vạn Ngọc Minh 001681/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

Ngoại
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16 Lâm Quang Trưởng 003203/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

17 Ức Chiến Trường 000261/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

18 Thân Văn Duy 001665/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

19 Đàng Năng Huy 000376/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phó Khoa 

Ngoại

20 Lâm Thị Mát 001746/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

Nội

21 Võ Đình Trung 001614/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

22 Lìu Mộc Dếnh 001892/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa nội

23 Lâm Quang Tuấn 003202/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa,

không làm thủ thuật chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

24 Bùi Thanh Cam 000156/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

Nhiễm

25 Đặng Xuân Phương 001865/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhiễm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhiễm

26 Trần Lâm Ánh Hoài 004430/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa,

không làm thủ thuật chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhiễm

27 Đặng Thị Kim Vân 000177/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản-kế hoạch hóa gia 

đình

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

Sản

28 Đào Thị Ngọc Bích 000375/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản-kế hoạch hóa gia 

đình

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

29 Kim Thị Minh Yến 002359/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản-kế hoạch hóa gia 

đình

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phó Khoa 

Sản

30 Kim Thị Hồng Ẩn 4433/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

31 Lư Đức Hiển 001664/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

Nhi

32 Ngô Thanh Phương Châu 005639/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

33 Lư Nữ Hoàng Anh 000441/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

34 Lê Nguyên Phương 002902/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phó Khoa 

Nhi

35 Nguyễn Thành Nhâm 000100/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

Khám

36 Nguyễn Xuân Lâm 000155/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khuyên khoa Nội tổng hợp
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phó Khoa 

Khám

37 Đào Duy Phi 000676/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

38 Lê Quốc Tuấn 000262/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám
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39 Nguyễn Thanh Phụng 3849/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phó trưởng

Khoa YHCT

40 Lê Thị Kim Khuê 4569/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phó Khoa 

YHCT

41 Phạm Đình Khải 4929/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

42 Đặng Xuân Lanh 6374/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

43 Nguyễn Văn Châu 003410/BTH-CCHN Chuyên khoa X- Quang
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Khoa 

Dinh Dưỡng

44 Nguyễn Thành Vinh 000053/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp; chẩn đoán 

hình ảnh

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

CĐHA

45
Đàng Công Trần Bảo 

Giao
4923/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa CĐHA

46 Đàng Công Trần Bảo Giam 3818/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

47 Đặng Ngọc Tính 003205/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

48 Dư Thị Hồng Loan 3816/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

49 Huỳnh Thị Thu Linh 3815/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

50 Văn Vĩnh Phú 3898/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân 

phục hồi chức năng

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

51 Mai Thảo Xuân Quỳnh 3817/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

52 Nguyễn Văn Sao 1814/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

53 Phan Thị Thu Kiều 003206/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT

54 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1759/BTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

55 Đinh Xuân Phong 3896/BTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

56 Chung Minh Tuấn 3897/BTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

57 Nguyễn Thị Kim Hồng 5027/BTH - CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

58 Nguyễn Thị Kim Anh 4600/BTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

59 Đào Nữ Uyên Như 5120/BTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

60 Huỳnh Thị Minh Hiệp 6380/BTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

61 Nguyễn Đoàn Linh 4517/BTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại
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62 Lê Thị Cẩm Vân 001864/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa KSNK

63 Nguyễn Ngọc Thanh Lâm 001662/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa CĐHA

64 Thanh Xuân Tùng 3788/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về X-Quang
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa CĐHA

65 Nguyễn Xuân Dũng 3867/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về X-Quang
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa CĐHA

66 Nguyễn Quốc Thiện 001717/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Gây mê hồi sức

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phó Khoa 

GMHS

67 Trịnh Thị Lệ Hằng 001666/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng trưởng

Khoa GMHS

68 Bùi Văn Tý 001718/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

69 Mai Thị Hường 5821/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

Điều chỉnh

CCHN

70 Võ Duy Khanh 6145/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

Điều chỉnh

CCHN

71 Nguyễn Thị Thu Lợi 5820/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

Điều chỉnh

CCHN

72 Nguyễn Thị Kim Thạch 001073/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

73 Nguyễn Thị Thùy Dương 3862/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng chuyên ngành 

gây mê hồi sức

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS

74 Trần Thị Kim Thanh 001802/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng trưởng

Khoa Nhi

75 Nguyễn Thị Hồng Nhã 3820/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

76 Nguyễn Đào Nữ Lệ Khanh 3819/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

77 Ngô Thị Phương Dung 0002311/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

4



78 Cao Thị Hải Thủy 6121/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

Điều chỉnh

CCHN

79 Phan Thị Thùy Chăm 001709/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

80 Nguyễn Bình Thị Vui 6124/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

Điều chỉnh

CCHN

81 Nguyễn Sinh Hơn 3853/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

82 Bá Thị Mộng Tuyền 6122/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

Điều chỉnh

CCHN

83 Dụng Thị Thúy Hồng 6123/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

Điều chỉnh

CCHN

84 Nguyễn Bình Phương Dung 6148/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

Điều chỉnh

CCHN

85 Lâm Thị Tuyết Trinh 3786/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

86 Lâm Thị Hoài Trúc Phương 001753/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

87 Huỳnh Thị Ka Mây 001845/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

88 Trần Nguyễn Thanh Thi 3851/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

89 Lư Thị Tuyết Thư 5846/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng phụ 

trách Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN

90 Đặng Nữ Ngọc Phúc 6771/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN
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91 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6146/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN

92 Lâm Mai Thanh Hạ 6143/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN

93 Lê Thị Minh Kiều 6142/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN

94 Nguyễn Trúc Vy 3854/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

95 Thái Thị Kim Nga 3852/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

96 Nguyễn Thị Thu Thuận 6336/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

97 Dụng Nữ Kim Ngân 5844/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN

98 Nguyễn Thu Phương 5823/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN

99 Tạ Thị Kim Linh 5836/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN

100 Nguyễn Thị Thảo Trang 5845/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN

101 Lê Thị Kim Anh 6147/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Điều chỉnh

CCHN
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102 Châu Thị My Ny 3837/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

103 Nguyễn Thị Xuân Mai 5847/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng trưởng

Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

104 Cao Thị Thúy 6125/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

105 Nguyễn Thị Thanh Thủy 5848/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

106 Nguyễn Tô Kim Trang 6116/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

107 Nguyễn Thùy Vinh 5877/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

108 Đoàn Thị Thu Hiền 6127/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

109 Nguyễn Thị Bích Linh 6126/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

110 Trần Thị Mỹ An 3842/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

111 Đoàn Thị Ngọc Xuân 001699/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

112 Nguyễn Thanh Thảo Uyên 4591/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

113 Nguyễn Thị Tổng Nguyên 001796/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

114 Nguyễn Thị Thanh Thủy 001712/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng

 cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng trưởng

Khoa HSCC
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115 Lâm Thị Mỹ Huyền 3843/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

116 Phan Thị Thanh Trúc 6138/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

Điều chỉnh

CCHN

117 Nguyễn Ngọc Xuân 3812/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

118 Thanh Nữ Ngọc Ánh 6291/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

Điều chỉnh

CCHN

119 Lâm Thị Hồng Yến 6135/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

Điều chỉnh

CCHN

120 Đinh Thị Nhung 5822/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

Điều chỉnh

CCHN

121 Huỳnh Duy Hải 3810/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

122 Trương Thanh Long 3780/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

123 Hoàng Thị Hoa 3821/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

124 Huỳnh Thị Bích Huyền 6139/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

Điều chỉnh

CCHN

125 Bá Thị Ngọc Tuyền 5044/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

8



126 Trần Thị Thu Trinh 002708/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

127 Trần Thị Thúy Minh 6137/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

Điều chỉnh

CCHN

128 Nìm Xuân Ngọc 5026/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

129 Nguyễn Bình Phương Đại 001677/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

130 Trần Thị Kim Oanh 6111/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

Điều chỉnh

CCHN

131 Phạm Thị Thúy Kiều 6136/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

Điều chỉnh

CCHN

132 Phan Trần Nhị Hà 001716/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

133 Thanh Nữ Như Quỳnh 3865/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC

134 Huỳnh Thị Loan 5826/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng trưởng

Khoa Ngoại

Điều chỉnh

CCHN

135 Nguyễn Thị Thùy Dung 6161/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

Điều chỉnh

CCHN

136 Trần Ngọc Mai Trâm 5876/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

Điều chỉnh

CCHN

137 Phan Thị Kim Ngân 5825/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

Điều chỉnh

CCHN

9



138 La Thị Ngọc Linh 5849/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

Điều chỉnh

CCHN

139 Trương Trần Thị Diểm Vân 6155/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

Điều chỉnh

CCHN

140 Ngô Thị Thúy 3814/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

141 Trần Quốc Thành 001879/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Ngoại

142 Nguyễn Thị Thúy Phượng 001680/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng trưởng

Khoa LCK

143 Nguyễn Thị Mỹ Luân 6120/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

Điều chỉnh

CCHN

144 Nguyễn Hoài Thương 6128/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

Điều chỉnh

CCHN

145 Đỗ Thị Thanh Phương 6129/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

Điều chỉnh

CCHN

146 Đặng Thị Tuyết Hiếu 001852/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

147 Kim Nữ Trúc Anh 3900/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

148 Bùi Thị Hồng Khuyên 5921/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng trưởng

Khoa Nhiễm

Điều chỉnh

CCHN

149 Huỳnh Thị Đích 3846/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhiễm

150 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 3813/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhiễm

10



151 Hà Thị Hồng 3844/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhiễm

152 Kỳ Thị Thu Vân 3845/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhiễm

153 Trần Thị Kim Phượng 6144/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhiễm

Điều chỉnh

CCHN

154 Nguyễn Thị Kim ân 6118/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhiễm

Điều chỉnh

CCHN

155 Thủy Thị Kim Lanh 3848/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng viên 

Phòng KHTH

156 Nguyễn Thị Kim Thoa 3855/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng viên 

Phòng KHTH

157 Hà Thị Thanh Nhàn 001678/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng

 cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưỡng trưởng

Bệnh viện

158 Nguyễn Thị Thái Trinh 5842/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Phòng

 Điều Dưỡng

Điều chỉnh

CCHN

159 Nguyễn Thị Thanh 5824/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

KSNK

Điều chỉnh

CCHN

160 Nguyễn Thị Thùy Linh 001661/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng

 cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Điều dưởng trưởng

Khoa KSNK

161 Trương Thị Mỹ Linh 5843/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa KSNK

Điều chỉnh

CCHN

162 Nguyễn Thị Hoàng Anh 001799/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Khoa 

Dinh Dưỡng

163 Nguyễn Thị Ngọc Loan 001844/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật cơ bản và một số kỹ thuật phức tạp thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng 

P. HCQT
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164 Trần Thị Kim Phụng 6300/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

Điều chỉnh

CCHN

165 Nguyễn Thị Minh Hà 6112/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi

Điều chỉnh

CCHN

166 Cao Thị Ngọc Uyên 6114/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

167 Nguyễn Thị Bích Thảo 001715/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

168 Huỳnh Thị Duyên Anh 6117/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Điều chỉnh

CCHN

169 Nguyễn Thị Thúy Hằng 001870/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn phức tạp thuộc chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

NHS Trưởng

Khoa Sản

170 Đinh Thị Xuân Hằng 6292/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

171 Lê Thị Mạnh 6132/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

172 Dụng Thị Huy Huyện 6115/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

173 Nguyễn Thị Lệ 6163/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

174 Phạm Thị Xuân Hồng 6293/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

175 Lê Thị Tuyên 6106/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN
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176 Thủy Thị Kim Liên 6105/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

177 Lê Phạm Bích Phương 6104/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

178 Nguyễn Thị Ngọc Dung 6103/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

179 Bá Thị Mỹ Lầu 6107/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

180 Hồ Thị Thu Uyên 5995/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

181 La Thị Thu Thái 5994/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

Điều chỉnh

CCHN

182 Đỗ Thị Thúy Loan 001719/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Sản

183 Lê Thị Mai 6364/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

Trưởng Khoa 

XN

Điều chỉnh

CCHN

184 Ức Viết Vịnh 0002742/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

185 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 6658/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

186 Dụng Thị Đài Loan 3783/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

187 Nguyễn Thị Thái Truyền 6438/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

Điều chỉnh

CCHN

188 Đàng Thị Băng Tâm 3790/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

189 Lê Thị Ngọc Bích Thanh 3863/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

190 Đinh Quốc Dũng 6439/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

Điều chỉnh

CCHN

191 Trần Duy Hồng 5815/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

192 Tôn Nữ Trâm Anh 5565/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN
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193 Trần Nhật Cường 3856/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa XN

194 Trần Hùng Nhân 001815/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

KTV Trưởng

Khoa CĐHA

195 Hồ Quang Vinh 3779/BTH-CCHN Chuyên khoa hình ảnh y học
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa CĐHA

196 Nguyễn Quốc Định 3868/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa CĐHA

197 Nguyễn Trần Quý Phong 5827/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa CĐHA

Điều chỉnh

CCHN

198 Lê Thị Hồng Vân 5887/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Phục hồi chức năng
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 

KTV Trưởng

Khoa YHCT

Điều chỉnh

CCHN

199 Phạm Phúc Khanh 000172/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

phục hình răng

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa LCK

200 Phạm Trần Nhật Vy 3791/BTH-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nhi Nghỉ việc

201 Trần Thiện Phát 4596/BTH-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC Nghỉ việc

202 Nguyễn Hữu Phước 5012/BTH-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa HSCC Nghỉ việc

203 Trần Hiền Nhân 4382/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa YHCT Nghỉ việc

204 Phan Thị Hồng Hạnh 3822/BTH-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám

Chuyển

Công tác

205 Nhuyễn Thị Huyền Trang 5841/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Nội

Chuyển

Công tác

206 Nguyễn Thị Thu Hải 002297/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa KSNK Nghỉ hưu

207 Lượng Thị Thúy Hồng 001888/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

 Gây mê hồi sức

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa GMHS Nghỉ hưu

208 Lê Văn Hoan 000241/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h 
Khoa Khám Nghỉ hưu

- Các PGĐ SYT (biết);

Đặng Thức Anh Vũ

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

- Các thành viên Hội đồng tư vấn;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

- Lưu: VT, NV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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